
T/h 2022 

so với 

KH 2022

T/h năm 

2022 so 

với T/h 

năm 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1 Thu thuế và phí Tr. đồng 17,72 18,5 10,527 56,9 59,4

2
Hoàn thành tiêu chí xây dựng Nông thôn Mới (không tính các chỉ tiêu đã 

hoàn thành năm 2021)
Tiêu chí 1 Theo KH -          0 0 Cuối năm

3
Thu hút các nguồn vấn đầu tư của các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện 

(Các xã, thị trấn tự thu hút, không tính các nguồn thu hút của huyện)
Triệu đồng 1107,836  411,814  0 37,17  

* Tổng diện tích gieo trồng cả năm Ha 1011 572,7 587,7 102,62 58,13

* Tổng sản lượng lương thực cả năm Tấn 2232,2 2.257,5 1.072,11 47,49 48,03

4 Lúa cả năm ( Lúa nước, lúa cạn) Ha 240 245 245 100 102,08

5 Sản lượng Tấn 1357,2 1.385,0 56,0 4,04 4,13

6 Ngô cả năm: DT Ha 250 250 251,4 100,56 100,56

7 Sản lượng Tấn 875 872,5 879,9 100,85 100,56

8 Đậu tương cả năm: DT Ha 160 66,7 80,32 120,42 50,20  

9 Sản lượng Tấn 241,6 100,1 120,5 120,4 49,87

10 Cây lạc: DT Ha 16 11 11 100,00 68,75  

11 Sản lượng Tấn 22,88 15,68 15,73 100,35 68,75  

12  Cỏ chăn nuôi ( Lũy kế) Ha 179 139,7        180         128,85 100,56

13 Tổng số đàn trâu Con 1521 1.598 1.524 95,37 100,20

14 Tổng số đàn bò Con 15 23 16 69,57 106,67

15 Tổng số đàn lợn Con 3704 3.892 4.016 103,19 108,42

16 Tổng số đàn Dê Con 1124 1.173 865 73,74 76,96

17 Tổng số đàn gia cầm Con 24790 22.678 23.820 105,04 96,09

18 Tổng số đàn ong Tổ 220 219 217 99,09 98,64

BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG QN NINH 10 THÁNG NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã nàn Xỉn)

TT Chỉ tiêu ĐVT

Thực 

hiện năm 

2021

KH giao 

năm 2022

Kết qủa 

thực hiện 

10 tháng 

năm 2022

So sánh
Ước 

thực 

hiện cả 

năm

Ghi chú



19 Cải tạo vườn tạp Hộ 20 75            75           100 375

20  Rừng phân tán 1.000 cây 20,040 10,0          10,4        104 52

21 Chăm sóc và Bảo vệ rừng Ha 826,07 1021,5 1021,5 100,0 123,7  

II VĂN HÓA XÃ HỘI    

22 Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp % 100 100           100         100 100

23 Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi đến lớp 1 % 100 100           100,0      100 100

24 Tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi đến trường % 99,03 98,6          99,03      100,44 100

25 Số lao động được giải quyết việc làm trong năm Người 63 70            110         157,14 174,60

- Tương đương số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 38 36            -          0 0 Cuối năm

- Hỗ trợ nhà ở cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở Nhà 21 30 28,0                 93,3 133,33

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách Xếp loại Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

27 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD giảm còn (theo cân nặng) % 21,64 21,39 21,62      98,94 100,09  

28 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm uống các loại vắc zin % 89,66 96 67           69,44 74,35

Tỷ lệ gia hộ đình được công nhận GĐ văn hoá % 61,2 59            -          0 0 Cuối năm

- Tương đương số hộ gia đình văn hóa Hộ 425 429,0        -          0 0

Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa % 2 12,5          -          0 0 Cuối năm

- Tương đương với số thôn, tổ dân phố  văn hóa Thôn 25 1,0           -          0 0

30 Không để sảy ra sai phạm tài chính Xếp loại Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

III QUỐC PHÒNG - AN NINH   

31 Công tác tuyển quân và quân sự địa phương Người 3 4 4,0          100 133  

32 An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

33 Đảm bảo ATGT (3 tiêu chí: số vụ, số người chết,số người bị thương)
Giảm

 3 tiêu chí
Đảm bảo

Giảm

 3 tiêu chí
Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

IV CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH   

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính, kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và 

hành chính công (PAPI) năm 2022; Thực hiện chế độ Báo cáo kết quả 

thực hiệnCCHC quý, 6 tháng, năm

Xếp loại Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

26

29

34



Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đúng và 

trước hạn đạt từ 95% trở lên
% 100 95 100 105,26 100

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3,4 

từ 60% trở lên/tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm
% 100 60    Cuối năm

Thực hiện 100% phiếu xin lỗi người dân đối với hồ sơ thủ tục hành 

chính trả quá hạn 
% 100 100 -          0 0  

Văn bản phát hành của xã, thị trấn dưới dạng điện tử đúng luồng và có 

ký số từ 95% trở lên (trừ văn bản mật)
% 100 95 100 105,26 100

Đăng tin, bài trên trang thông tin điện tử của xã Bài 265 260 36 13,8 13,6

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo chính phủ các quý, năm trên 

trang web: Baocaochinhphu.gov.vn
Xếp loại Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch 

vụ công của tỉnh/tổng, số giao dịch có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (phí/lệ 

phí, thuế, …) đạt trên 25%

% 0 25 -          0   

V CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CQ, ĐT, CÔNG TÁC TĐKT -            

35 Tỷ lệ TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên % 92,86 95 -          0 0 Cuối năm

36 Tỷ lệ các tổ chức đoàn thể đạt khá trở lên % 100 100 -          0 0 Cuối năm

37 Xếp loại chính quyền cơ sở Xếp loại Suất xắc Tốt -            Cuối năm

VI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG -            

37
Ban hành kế hoạch, chương trình tổ chức, triển khai các phong trào thi 

đua thường xuyên, chuyên đề của Trung ương, huyện, xã, thị trấn
Xếp loại Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

Số điển hình được phát hiện mới Số lượng 2 5 -          0 0 Cuối năm

Số điển hình được nhân rộng trên địa bàn Số lượng 5 10 -          0 0 Cuối năm

39
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác thi đua khen thưởng, quý, 

năm hoặc chuyên đề đột xuất
Xếp loại Tốt Tốt -            Cuối năm

40
Tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động đạt 60% trở lên (Công 

chức, không chuyên trách xã, thôn, hộ gia đình)
% 85% 65% -          0 0 Cuối năm

34

38
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